
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TUY PHƯỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Tuy Phước, ngày      tháng  10  năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Tuần tra, kiểm soát chống khai thác  

hải sản bất hợp pháp (IUU) trên khu vực đầm Thị Nại 

 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; 

 Căn cứ Nghị định 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; 

Căn cứ Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu 

về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; 

Thực hiện Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc phê duyệt Đề án thực thi Luật Thủy sản 2017 và triển khai các 

giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không 

theo quy định tại tỉnh Bình Định;  

Thực hiện số: 231/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, 

trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 

định; chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 5, gỡ cảnh báo “Thẻ 

vàng” của Ủy ban châu Âu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Để đảm bảo thực thi Luật Thủy sản 2017, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ và thực hiện các giải pháp khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban 

Châu Âu, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước xây dựng kế hoạch phối hợp đợt cao 

điểm tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) khu vực đầm 

Thị Nại, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, hoạt động khai thác thủy 

sản trên đầm Thị Nại, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 

khai thác thủy sản, nhất là các tàu cá hoạt động khai thác không đầy đủ giấy tờ 

theo quy định của pháp luật, sử dụng các nghề, ngư cụ xung điện- te (xiếc máy), 

lồng xếp, giã cào khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại, đồng thời góp phần khắc 

phục cảnh báo “thẻ vàng” của Châu Âu. 

Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động 

của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là chủ tàu, thuyền trưởng khi tham gia hoạt động 

khai thác thủy phải tuân thủ quy pháp luật về thủy sản. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=19/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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2. Yêu cầu 

 Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Tổ chức ra quân đồng loạt tuần tra, kiểm soát. Kiên quyết xử lý các hành vi vi 

phạm trong hoạt động khai thác thủy sản. Tập trung kiểm tra và xử lý các hành vi 

không đăng ký tàu cá, không có Giấy phép khai thác thủy sản, sử dụng các nghề, 

ngư cụ xung điện, te (xiếc máy), lồng xếp, giã cào khai thác thủy sản trên đầm Thị 

Nại.  

Xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, 

đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch Tuần tra, kiểm soát chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp (IUU) trên khu vực đầm Thị Nại. Kịp thời đề xuất 

phương hướng khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện. 

II. Nội dung kế hoạch  

1. Công tác tuyên truyền, vận động  

- Tuyên truyền chung: 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định 

26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Thủy sản; Nghị định 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Thông tư 19/TT-BNN ngày 

15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định hướng dẫn về Bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg 

ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, 

xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thuỷ sản và tăng cường bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban 

Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định cho ngư dân, hộ gia đình ngư dân đang sinh sống tại các xã/phường ven 

đầm Thị Nại bằng các hình thức phù hợp để giúp người dân hiểu, từng bước thay 

đổi nhận thức, hành vi trong khai thác thủy sản. 

- Tuyên truyền cụ thể: 

Tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải thích, vận động, thuyết phục các hộ gia đình, 

đối tượng tham gia hoạt động khai thác thủy sản không đầy đủ giấy tờ theo quy 

định của pháp luật, sử dụng các nghề, ngư cụ xung điện- te (xiếc máy), lồng xếp, 

giã cào khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại cam kết từ bỏ nghề cấm hoạt động 

trên đầm Thị Nại, đối với các trường hợp xung điện- te (xiếc máy) thì tự giác thực 

hiện tháo dỡ, tiêu hủy công cụ gọng te (gọng xiếc máy) đã lắp đặt trên tàu cá, 

chuyển đổi sang hình thức khai thác thủy sản hợp pháp theo quy định. 

 Thời gian thực hiện: 15/10/2024 và các tháng tiếp theo. 

2. Công tác tuần tra, kiểm soát khai thác thủy sản ở đầm Thị Nại. 

2.1. Nội dung kiểm tra. 



3 

 

 

Kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại nhằm ngăn chặn, 

phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai 

thác thủy sản, nhất là các tàu cá hoạt động khai thác không đầy đủ giấy tờ theo 

quy định của pháp luật, sử dụng các nghề, ngư cụ xung điện- te (xiếc máy), lồng 

xếp, giã cào khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại. 

2.2. Biện pháp thực hiện. 

- Thành lập Tổ công tác liên ngành gồm: Công an huyên, Phòng Nông 

nghiệp & PTNT , Phòng tài nguyên Và Môi trường huyện và Đồn Biên phòng 

Nhơn Lý, Chi cục Thủy sản tổ chức tuần tra, kiểm soát hàng ngày và xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản (do UBND huyện ra 

quyết định thành lập). 

- UBND các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng chỉ 

đạo thành lập Tổ công tác gồm đại diện Công an xã, Cán bộ nông nghiệp, Hội 

đoàn thể xã, thôn; Tổ công tác do Lãnh đạo UBND xã làm Tổ trưởng tổ chức tuần 

tra, kiểm soát, hoạt động khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại, xử lý kịp thời các 

hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, nhất là các tàu cá 

hoạt động khai thác không đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật, sử dụng các 

nghề, ngư cụ xung điện- te (xiếc máy), lồng xếp, giã cào khai thác thủy sản trên 

đầm Thị Nại; 

- Phương án thực hiện trên đầm: 

+ Tại khu vực đầm Thị Nại sử dụng 01 popo của Chi cục Thủy sản Bình 

Định để đi tuần tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản của Tổ 

công tác, sử dụng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngăn chặn và đưa tàu cá 

vi phạm vào vị trí xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 

+ Thời gian làm việc: Tổ công tác liên ngành tổ chức phân công lực lượng 

để đảm bảo duy trì hoạt động của Tổ 24/24 giờ trên khu vực đầm Thị Nại nhưng 

vẫn đảm bảo được các chế độ làm việc và nghỉ ngơi cho các thành viên. Tùy theo 

tình hình hoạt động của tàu cá hoạt động trên đầm Thị Nại, Tổ công tác sẽ điều 

chỉnh thời gian làm việc hàng ngày cho phù hợp và có hiệu quả. 

2.3. Thời gian thực hiện: Tổ chức triển khai thành hai đợt: 

+ Đợt 1: Từ ngày 20/10 đến 30/10/2024; 

+ Đợt 2: Từ ngày 08/11 đến 30/11/2024 

2.4. Lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp tuần tra. 

- Lực lượng tham gia: Tổng số người tham gia 7 người. 

+ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: 02 người. 

+ Công An huyện Tuy Phước: 02 người.  

+ Phòng tài nguyên Môi trường : 01 người 

+ Đồn Biên phòng Nhơn Lý: 01 người. 

+ Chi cục Thủy sản : 01 người. 
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Người tham gia trực tiếp Tổ công tác sẽ được phân công đều và luân phiên 

nhau thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trên đầm Thị Nại, mỗi ca trực do 

Phòng Nông nghiệp và PTNT điều hành. 

3. Phân công nhiệm vụ 

3.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện có trách nhiệm 

- Chủ trì, phối hợp chi Cục thủy sản Bình Định hướng dẫn và đôn đốc UBND 

các xã ven đầm trong việc tổ chức thực hiện các nội dung quy định theo Kế hoạch này; 

tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định; 

- Phối hợp Đài truyền thanh huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến các quy định của nhà nước về Luật Thủy sản, Nghị định 38/2024/NĐ-CP 

ngày 05/4/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản;  các 

nghề cấm của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các nghề cấm, quy định cấm của tỉnh 

Bình Định và các quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

cũng như tác hại của việc đánh bắt thủy sản bằng xung điện-xiếc máy và nghề giã 

cào, lưới lồng …; 

- Tham mưu thành lập Tổ công tác liên ngành gồm: Công an huyên, Phòng 

Nông nghiệp & PTNT , Phòng tài nguyên Và Môi trường huyện và Đồn Biên 

phòng Nhơn Lý, Chi cục Thủy sản tổ chức tuần tra, kiểm soát hàng ngày và xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản (do UBND 

huyện ra quyết định thành lập). 

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xây dựng dự trù kinh phí 

tuần tra, xử lý nghề cấm khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại; hướng dẫn các địa 

phương giải quyết các vấn đề chính có liên quan đến kinh phí tuần tra, xử lý 

cưỡng chế các trường hợp khai thác thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại để đề xuất 

UBND huyện xem xét giải quyết. 

- Tăng cường phối hợp Chi cục thủy sản Bình Định về công tác tuần tra xử 

lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật;  

3.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm 

Chủ trì, phối hợp Đài truyền thanh huyện tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến các quy định của nhà nước về Luật Bảo vệ môi trường vùng biển, vùng 

đầm, các nghề cấm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nghề cấm, quy định 

cấm của tỉnh Bình Định để bảo vệ môi trường vùng đầm, vùng biển trong quá 

trình khai thác thủy sản …; Hướng dẫn các địa phương xử lý vi phạm hành chính 

những trường hợp khai thác thủy sản gây ô nhiễm môi trường vùng đầm. 

3.3.  Ủy ban nhân dân xã ven đầm 

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Trưởng thôn tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và các văn bản hướng 

dẫn Luật Thủy sản khác, các quy định về nghề cấm khác thác của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu 
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về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, 

cũng như tác hại của việc đánh bắt thủy sản bằng xung điện, te (xiếc máy), lồng 

xếp, giã cào khai thác trên đầm Thị Nại. Vận động các chủ tàu cá thiếu giấy tờ tại 

địa phương mình thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện tàu 

cá, giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. 

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền, vận động 

các hộ gia đình có tham gia hoạt động khai thác thủy sản không có đăng ký, không 

giấy phép, khai thác bằng nghề cấm theo quy định trái phép trên đầm Thị Nại có 

cam kết từ bỏ nghề cấm hoặc chuyển đổi nghề khai thác thủy sản khác đúng theo 

quy định của pháp luật, đối với các trường hợp xung điện-xiếc máy thì tự giác 

thực hiện tháo dỡ, tiêu hủy công cụ gọng xiếc đã lắp đặt trên tàu cá và chuyển đổi 

sang hình thức khai thác thủy sản hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

- Kiện toàn và nhân rộng các mô hình Đồng quản lý/Nhóm hạt nhân bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản tại các xã ven đầm Thị Nại theo Luật Thủy sản 2017, tạo điều 

kiện thuận lợi để lực lượng này làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa 

phương trong công tác ngăn chặn tình trạng sử dụng nghề cấm trong khai thác 

thủy sản trên đầm, đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương 

hướng dẫn các hộ làm nghề cấm phải chuyển đổi nghề phù hợp và không vi phạm 

pháp luật. 

- Thành lập Tổ công tác gồm đại diện Công an xã, Cán bộ nông nghiệp, Môi 

trường, Hội đoàn thể xã, thôn (thôn có nghề cấm khai thác thủy sản); Tổ công tác 

do Công an xã làm Tổ trưởng tổ chức tuần tra, kiểm soát, hoạt động khai thác thủy 

sản trên đầm Thị Nại, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 

khai thác thủy sản, nhất là các tàu cá hoạt động khai thác không đầy đủ giấy tờ 

theo quy định của pháp luật, sử dụng các nghề, ngư cụ xung điện- te (xiếc máy), 

lồng xếp, giã cào khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại; 

- Sau đợt thực hiện Kế hoạch này, yêu cầu UBND các xã ven đầm tiếp tục 

duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát tuần tra tại các bến, bãi neo đậu tàu thuyền và 

vùng ven đầm của địa phương mình và có biện pháp ngăn chặn vi phạm tái diễn. 

3.4. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện tăng cường phối hợp 

với chính quyền thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên thực 

hiện và chấp hành các quy định trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản trên đầm Thị Nại; 

4. Kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí thực hiện: 56.200.000 đồng (Năm mươi sáu triệu, hai trăm 

nghìn đồng).( có phụ lục kèm theo) 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp Chi cục Thủy sản Bình 

Định và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch. 

Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định. 
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2. Ủy ban nhân dân các xã ven đầm phối hợp với các Phòng chuyên môn và 

các đơn vị có liên quan thực hiện theo nội dung Kế hoạch; Đồng thời củng cố lực 

lượng tham gia thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghề cấm 

khai thác thủy sản tại địa phương. 

3. Công an huyện bố trí lực lượng tham gia Tổ công tác cưỡng chế các 

trường hợp vi phạm; thực hiện công tác tuần tra, ngăn chặn, xử lý nghề cấm khai 

thác trên đầm Thị Nại. 

4. Đồn Biên phòng Nhơn Lý phối hợp với chính quyền địa phương, các ban 

ngành chức năng và cộng đồng dân cư trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý 

vi phạm theo thẩm quyền. 

 Yêu cầu UBND các xã ven đầm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện đạt kết quả Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy (b/cáo); 

- CT, PCT UBND huyện;      

- Chi Cục thủy sản Bình Định (p/hợp);   

- Đồn Biên phòng Nhơn Lý;        

- Phòng NN&PTNT, Công an (t/hiện);       

- Phòng TN&MT, Đài truyền thanh (t/hiện); 

- UBND xã: P/Thuận, P/Sơn, P/Hòa (t/hiện); 

- Lưu: VT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Xuân 
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